
THÔNG TIN NGƯỜI KHUYẾT TẬT

( Kem theo Báo cáo số  235/BC-UBND ngày 30/10/2025 của UBND xã Ba Dinh)
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Số Ngày cấp Tháng

cấp Năm cấp Nơi cấp Số Ngày cấp Tháng cấp Năm cấp Nơi cấp

1 55/Ba Tơ/Ba Dinh 02 25 09 2013 UBND xã Ba Dinh 051093001901 17 04 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Lịch 4; 5 2

2 55/Ba Tơ/Ba Dinh 10 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051187008125 25 01 2022 Cục cảnh sát Trần Thị Thiết 4 2

3 55/Ba Tơ/Ba Dinh 30 28 7 2014 UBND xã Ba Dinh 051182003139 22 04 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Hương 2 2

4 55/Ba Tơ/Ba Dinh 31 28 7 2014 UBND xã Ba Dinh 051093001921 17 04 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Troi 3 2

5 55/Ba Tơ/Ba Dinh 32 28 07 2014 UBND xã Ba Dinh 051099001121 22 4 2021 Cục cảnh sát Đoàn Văn Đắt 4 2

6 55/Ba Tơ/Ba Dinh 37 11 12 2014 UBND xã Ba Dinh 051097001284 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn A Râng 2 2 Nông

7 55/Ba Tơ/Ba Dinh 49 17 10 2016 UBND xã Ba Dinh 051160001999 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Hú 4 2

8 55/Ba Tơ/Ba Dinh 47 17 10 2016 UBND xã Ba Dinh 037162004477 22 04 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Hoa 1 2

9 55/Ba Tơ/Ba Dinh 50 17 10 2016 UBND xã Ba Dinh 051068003020 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Đào 4; 3 2

10 55/Ba Tơ/Ba Dinh 6 2017 UBND xã Ba Dinh 051087002160 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Ghé 2 2 nông

11 55/Ba Tơ/Ba Dinh 59 17 10 2016 UBND xã Ba Dinh 51087013910 5 12 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Bí 4 2

12 55/Ba Tơ/Ba Dinh 10 6 2017 UBND xã Ba Dinh 051160002002 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Mia 2 2 nông

13 55/Ba Tơ/Ba Dinh 64 5 7 2018 UBND xã Ba Dinh 051186002603 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Kíp 4; 5 2

14 55/Ba Tơ/Ba Dinh 65 5 7 2018 UBND xã Ba Dinh '051194001922 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Thăng 4 2

15 55/Ba Tơ/Ba Dinh.66 5 7 2018 UBND xã Ba Dinh 051193002182 5 9 2022 Cục cảnh sát Phạm Thị Trẩy 4 2

16 55/Ba Tơ/Ba Dinh 114 21 2 2019 UBND xã Ba Dinh 051196010167 Phạm Thị Tha 2 2 nông

17 55/Ba Tơ/Ba Dinh 38 11 12 2014 UBND xã Ba Dinh 051203002914 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Sư 3; 5 2

18 55/Ba Tơ/Ba Chùa 04 8 10 2013 UBND xã Ba Chùa 051175002888 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Lá 4; 5 2

19 55/Ba Tơ/Ba Chùa 09 8 10 2013 UBND xã Ba Chùa 051093001923 Phạm Văn Gốp 4 2

20 55/Ba Tơ/Ba Chùa 3 11 2016 UBND xã Ba Chùa 051177012179 9 8 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Chủ 4 2

21 55/Ba Tơ/Ba Chùa 2017 UBND xã Ba Chùa 051190002913 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Thế 1 2

22 55/Ba Tơ/Ba Dinh.54 17 10 2016 UBND xã Ba Dinh 051204002031 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Bình 2; 5 2

23 21499.000061 21 8 2020 UBND xã Ba Dinh 051198001073 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Huế 2 2 Nông

24 55/Ba Tơ/Ba Dinh 03 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051181002994 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Lĩa 2 2 nông 

25 55/Ba Tơ/Ba Dinh 18 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051204002030 Phạm Văn Hin 3; 5 2

26 55/Ba Tơ/Ba Dinh 35 11 12 2014 UBND xã Ba Dinh 051305001648 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Thu 4 2

27 55/Ba Tơ/Ba Dinh 53 27 10 2016 UBND xã Ba Dinh 051308012800  Phạm Thị Ngọc Nhi 5 2

28 55/Ba Tơ/Ba Dinh 62 8 2 2018 UBND xã Ba Dinh 051211009552 19 8 2024 Bộ công an Phạm Thanh Huế 2 2

29 55/Ba Tơ/Ba Dinh.61 16 1 2018 UBND xã Ba Dinh 051308004008 29 5 2024 Cục cảnh sát Trần Thị Thùy Ni 2; 5 2

30 21499.000053 2019 UBND xã Ba Dinh 051317010155 Phạm Thị Y Thùy 4 2

31 55/Ba Tơ/Ba Chùa 2016 UBND xã Ba Chùa 051209009589 18 12 2023 Cục cảnh sát Phạm Văn Quang 2 2 TH

32 01 11 2019 UBND xã Ba Chùa 051209013575 11 12 2023 Cục cảnh sát Phạm Văn Nguyên 4 2 TH

33 55/Ba Tơ/Ba Dinh 16 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051197010549 Phạm Thị Viên 4 1

34 55/Ba Tơ/Ba Dinh 51 2016 UBND xã Ba Dinh 051163011262 Nguyễn Thị Lại 1 1

35 55/Ba Tơ/Ba Dinh 25 28 7 2014 UBND xã Ba Dinh 051090010011 12 7 2021 Cục cảnh sát Nguyễn Minh Bảo 1 1

36 55/Ba Tơ/Ba Chùa 07 8 10 2013 UBND xã Ba Chùa 051204006930 3 6 2022 Cục cảnh sát Phạm Văn Vĩ 4 1

37 55/Ba Tơ/Ba Chùa 06 8 10 2013 UBND xã Ba Chùa 051205001687 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Bình 4; 5 1

38 55/Ba Tơ/Ba Dinh 55 17 10 2013 UBND xã Ba Dinh 051313009220 4 11 2024 Bộ công an Phạm Thị Minh Băng 5 1

39 55/Ba Tơ/ Ba Dinh 2017 UBND xã Ba Dinh 051316013494 Phạm Thị Thanh Huyền 1 1

40 21499.000116 5 6 2019 UBND xã Ba Dinh 051310001461 Phạm Thị Ánh Tuyết 1 1

41 55/Ba Tơ/Ba Dinh.56 17 10 2016 UBND xã Ba Dinh 051153004713 13 12 2022 Cục cảnh sát Phạm Thị Ngữ 1 1

42 55/Ba Tơ/Ba Dinh 26 28 7 2014 UBND xã Ba Dinh 051054001960 22 4 2021 Cục cảnh sát Trần Ngọc Anh 1 2

43 21499.000135 4 12 2024 UBND xã Ba Dinh 051137000508 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Nghể 1 3
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44 55/Ba Tơ/Ba Dinh 44 11 12 2014 UBND xã Ba Dinh 051145000811 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Đun 4 2

45 55/Ba Tơ/Ba Dinh 46 17 10 2016 UBND xã Ba Dinh 051044005590 27 5 2023 Cục cảnh sát Phạm Văn Nhưa 1 2

46 55/Ba Tơ/Ba Dinh 09 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051177002744 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Xuyên 1 2

47 55/Ba Tơ/Ba Dinh 21 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051198009635 30 5 2022 Cục cảnh sát Phạm Thị Thánh 4 2

48 55/Ba Tơ/Ba Dinh 17 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051069002714 22 4 2021 Cục cảnh sát Đinh Hoài Phương 1 2

49 55/Ba Tơ/Ba Dinh 39 11 12 2014 UBND xã Ba Dinh 051192012925 12 7 2021 Cục cảnh sát Nguyễn Thị Minh Vương 4; 5 2

50 55/Ba Tơ/Ba Dinh 10 6 2017 UBND xã Ba Dinh 051180013113 5 12 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Canh 4 2

51 21499.000117 5 6 2019 UBND xã Ba Dinh 051182003101
Châu Trần Nữ Hoàng Mỹ
Nhân

1 2

52 55/Ba Tơ/Ba Dinh 05 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051142000437 13 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Nghiêm 4 2

53 55/Ba Tơ/Ba Dinh 07 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051130005279 13 12 2022 Cục cảnh sát Phạm Thị Héo 1 2

54 21499.000136 27 12 2024 UBND xã Ba Dinh 051161001493 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Tanh 1 3

55 55/Ba Tơ/Ba Dinh 27 28 7 2014 UBND xã Ba Dinh 05107700246 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Nga 1 1

56 55/Ba Tơ/Ba Dinh 04 25 9 2013 UBND xã Ba Dinh 051306004004 26 5 2022 Cục cảnh sát Phạm Thị Thai 1 1

57 21499.000119 25 3 2022 UBND xã Ba Dinh 051086002120 22 4 2021 Cục cảnh sát Lê Duy Hân 3 2 THCS

58 21499.000120 19 5 2023 UBND xã Ba Dinh 051075009591 11 1 2022 Cục cảnh sát Phạm Văn Mã 1 2

59 21499.000121 27 7 2023 UBND xã Ba Dinh 051087006286 Phạm Văn Cách 1 2

60 21499.000122 31 8 2023 UBND xã Ba Dinh 051210003881 Phạm Văn Thân 1 2 TH Học sinh

61 21499.000123 9 10 2023 UBND xã Ba Dinh 051039000359 Phạm Văn Hanh 1 2

62 21499.000124 9 10 2023 UBND xã Ba Dinh 051317006323 Phạm Thị Thuý Hằng 4; 5 2

63 21499.000125 9 10 2023 UBND xã Ba Dinh 051214007363 Phạm Minh Ngọc 3 2 TH Học sinh

64 21499.000126 30 11 2023 UBND xã Ba Dinh 051310010139 Phạm Thị Tìm 3 2 TH Học sinh

65 21499.000127 1 3 2024 UBND xã Ba Dinh 051222003898 Phạm Minh Khuyên 1; 4 1

66 21499.000128 4 3 2024 UBND xã Ba Dinh 051306007352 3 6 2022 Cục cảnh sát Phạm Thị Lin 4; 5 2

67 21499.000129 4 3 2024 UBND xã Ba Dinh 051316013395 Phạm Thị Tâm 4; 5 1

68 21499.000130 4 4 2024 UBND xã Ba Dinh 051060001835 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Một 3 2

69 21499.000131 4 5 2024 UBND xã Ba Dinh 051217001841 Nguyễn Duy Đăng Khoa 4 2

70 21499.000132 19 8 2024 UBND xã Ba Dinh 051206001572 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Ra 2; 4; 5 2

71 21499.000133 19 8 2024 UBND xã Ba Dinh 051093001943 Phạm Văn Đức 4 2

72 21499.000134 8 10 2024 UBND xã Ba Dinh 051051000790 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Xay 1 2

73 21499.000137 29 4 2025 UBND xã Ba Dinh 051187002709 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Thuý 1; 2; 3 1

74 21499.000138 29 4 2025 UBND xã Ba Dinh 051094001715 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Tài 1 2

75 21499.000139 29 4 2025 UBND xã Ba Dinh 051220004490 Phạm Văn Nhỏ 1; 4 1

76 21499.000140 5 6 2025 UBND xã Ba Dinh 051066002695 22 4 2021 Cục cảnh sát Phạm văn Chất 3 2

77 21499.000141 30 8 2025 UBND xã Ba Dinh 051209003190 8 1 2024 Cục cảnh sát Phạm Văn Hội 1 1 TH

78 21499.000142 30 8 2025 UBND xã Ba Dinh 051059001235 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Ninh 1 2

79 21499.000143 30 8 2025 UBND xã Ba Dinh 051083002240 18 10 2023 Cục cảnh sát Phạm Văn Cam 1 2

80 21499.000144 30 8 2025 UBND xã Ba Dinh 051192002361 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Thị Trì 1 2

81 21499.000145 16 10 2025 UBND xã Ba Dinh 051060001829 17 4 2021 Cục cảnh sát Phạm Văn Xê 3 2

82 21500.0012 8 8 2022 UBND xã Ba Giang 051085016525 Phạm Văn Hôm 1 1

83 21500.000014 29 11 2024 UBND xã Ba Giang 051055007250 Phạm Văn Tuông 3 1

84 4 8 2016 UBND xã Ba Giang 051204005206 Phạm Thiên Bảo 1 2

85 11 2013 UBND xã Ba Giang 051196013910 Phạm Thị Họ 4 2

86 2016 UBND xã Ba Giang 051071007553 Phạm Văn Nhóc 1 2

87 2013 UBND xã Ba Giang 051074014103 Phạm Văn Ma Rơ 1; 3 2

88 2017 UBND xã Ba Giang 051097012516 28 6 2022 Cục cảnh sát Phạm Văn Tên 4 2

89 2013 UBND xã Ba Giang 051141005813 Phạm Thị Chơi 3 2

90 21500.000013 29 11 2024 UBND xã Ba Giang 051064020677 Phạm Văn Lía 3 2

91 5 11 2013 UBND xã Ba Giang 051153003867 Phạm Thị Luôn 1 2
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92 21500.000012 29 11 2024 UBND xã Ba Giang 051223003497 Phạm Văn Hoang 4 1

93 21500.00028 5 2019 UBND xã Ba Giang 051213013354 Phạm Văn Kiệt 1 1

94 2016 UBND xã Ba Giang 051311012083 Phạm Thị Vân 1 2

95 21500.000015 26 05 2025 UBND xã Ba Giang 051217000106 Phạm Đức Khải 2 2 học sinh
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